
DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ XÉT TUYỂN VÒNG 02 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2024
(Kèm theo Thông báo số:          /TB-HĐTD ngày      tháng       năm 2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Ngọc Hồi năm 2024)

STT Họ và tên
Ngày

tháng năm
sinh

Giới
tính Dân tộc Tôn giáo Địa chỉ để báo tin

Trình độ các mặt Vị trí việc làm dự tuyển Đối
tượng ưu

tiên
Ghi chú

Chuyên môn Tin học Ngoại ngữ Chứng chỉ
khác

Tên vị trí việc
làm Tên CDNN Mã số Đơn vị dự tuyển

1 Y Trúc Ly 30/12/2000 Nữ Giẻ Không
Thôn Kà Nhảy, xã Đắk
Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh
Kon Tum

Cao đẳng giáo
dục Mầm non UDCNTTCB Giáo viên Mầm

non

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Trường Mầm non
Họa Mi

Người
DTTS

2 Xa Thúy Vân 15/9/1997 Nữ Mường Không
Thôn 7,  thị trấn Plei Kần,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon
Tum

Đại học Sư
phạm Mầm non

Ứng dụng
CNTTCB

Tiếng Anh
B

Giáo viên mầm
non

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Trường Mầm non
Họa Mi

Người
DTTS

3 Phạm Thị Dung 30/9/1993 Nữ Kinh Không
Thôn Chiên Chiết, xã Đắk
Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh
Kon Tum

Đại học sư
phạm mầm non

Ứng dụng
CNTT nâng

cao

Tiếng Anh
A

Giáo viên mầm
non

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Trường Mầm non
Họa Mi Không

4 Nguyễn Thị
Huỳnh Trang 12/3/1996 Nữ Kinh Không

15 Trần Khát Chân, phường
Duy Tân, TP Kon Tum, tỉnh
Kon Tum

Đại học sư
phạm mầm non A Tiếng Anh

B
Giáo viên mầm
non

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Trường Mầm non
Họa Mi Không

5 Phạm Thị Thanh Hằng 12/12/1997 Nữ Kinh Không Thôn 2, xã Đắk Kan, huyện
Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

Đại học Sư
phạm Mầm non

Ứng dụng
CNTT nâng

cao

Tiếng Anh
B

Giáo viên mầm
non

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Trường Mầm non
Sơn Ca Không

6 Hà Thị Trang 11/7/1995 Nữ Thái Không Thôn 1, xã Đắk Kan, huyện
Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

Cao đẳng Sư
phạm Mầm non A Tiếng Anh

B
Giáo viên mầm
non

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Trường Mầm non
Sơn Ca

Người
DTTS

7 Huỳnh Thị Cẩm Vi 20/4/2002 Nữ Kinh Không
Thôn Bình Đông, xã Sa
Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh
Kon Tum

Cao đẳng Sư
phạm Mầm non

Ứng dụng
CNTTCB

chứng chỉ
CDNN

Giáo viên mầm
non

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Trường Mầm non
Sơn Ca Không

8 Nguyễn Ngọc Mai 02/9/1994 Nữ Kinh Không Thôn 4, xã Đắk Kan, huyện
Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

Đại học Sư
phạm Mầm non

Ứng dụng
CNTTCB A2 Giáo viên mầm

non

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Trường Mầm non
Sơn Ca Không

9 Y Trúc 01/7/2000 Nữ Giẻ -
Triêng Không

Thôn Tum, xã Đắk Môn,
huyện Đắk Glei, tỉnh Kon
Tum

Cao đẳng sư
phạm mầm non

Ứng dụng
CNTTCB

chứng chỉ
CDNN

Giáo viên mầm
non

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Trường Mầm non
Đắk Ang

Người
DTTS

10 Y Chinh 22/12/1998 Nữ Xơ Đăng Không
Thôn Long Dôn, xã Đắk
Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh
Kon Tum

Cao đẳng sư
phạm mầm non

Giáo viên mầm
non

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Trường Mầm non
Đắk Ang

Người
DTTS

11 Lương Thị Huệ 10/10/2002 Nữ Thái Không
Thôn Xuân Tân, xã Đắk Xú,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon
Tum

Cao đẳng sư
phạm mầm non

Giáo viên mầm
non

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Trường Mầm non
Đắk Ang

Người
DTTS

12 Y Nhung 15/02/2002 Nữ Dẻ Không
261/2 Bà Triệu, phường
Thắng Lợi, TP Kon Tum,
tỉnh Kon Tum

Cao đẳng sư
phạm mầm non

Ứng dụng
CNTTCB

Tiếng Anh
A2

Giáo viên mầm
non

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Trường Mầm non
Đắk Nông

Người
DTTS

13 Lê Thị Xoan 01/01/1997 Nữ Kinh Không
660 Hùng Vương, thị trấn
Plei Kần, huyện Ngọc Hồi,
tỉnh Kon Tum

Cao đẳng sư
phạm mầm non A Giáo viên mầm

non

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Trường Mầm non
Đắk Xú Không

14 Nguyễn Thị An 24/9/1999 Nữ Kinh Không Thôn 2, xã Diên Bình, huyện
Đắk Tô, tỉnh Kon Tum

Cao đẳng sư
phạm mầm non

Ứng dụng
CNTTCB

Tiếng Anh
B

chứng chỉ
CDNN

Giáo viên mầm
non

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Trường Mầm non
Đắk Xú Không

15 Y Vẫn 09/3/2003 Nữ Giẻ -
Triêng Không

Thôn Đắk Hú, xã Đắk Dục,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon
Tum

Cao đẳng sư
phạm mầm non

Ứng dụng
CNTTCB

Tiếng Anh
B

chứng chỉ
CDNN

Giáo viên mầm
non

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Trường Mầm non
Đắk Dục

Người
DTTS
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16 Trần Thị Thu Thúy 26/9/2002 Nữ Kinh Không
15 Trần Khát Chân, phường
Duy Tân, TP Kon Tum, tỉnh
Kon Tum

Đại học Sư
phạm Mầm non

Ứng dụng
CNTTCB

Tiếng Anh
B1

Giáo viên mầm
non

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Trường Mầm non
Bình Minh Không

17 Y Sloong 15/9/2003 Nữ Rơ Ngao Công giáo
Thôn Đăk Yo, xã Hơ
Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh
Kon Tum

Cao đẳng sư
phạm mầm non

Ứng dụng
CNTTCB

chứng chỉ
CDNN

Giáo viên mầm
non

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Trường Mầm non
Chơ Rao

Người
DTTS

18 Y Hàng 25/7/1994 Nữ Triêng Không
Thôn Đắk Răng, xã Đắk
Dục, huyện Ngọc Hồi, tỉnh
Kon Tum

Cao đẳng sư
phạm mầm non

Ứng dụng
CNTTCB

Tiếng Anh
B

Giáo viên mầm
non

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Trường Mầm non
Chơ Rao

Người
DTTS

19 Trần Thị Hồng Nhung 02/9/1992 Nữ Kinh Không
42 Sư Vạn Hạnh, TDP 6,  thị
trấn Plei Kần, huyện Ngọc
Hồi, tỉnh Kon Tum

Cao đẳng sư
phạm mầm non B Tiếng Anh

B
Giáo viên mầm
non

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Trường Mầm non
Chơ Rao Không

20 Nguyễn Trần
Tuyết Nhân 21/02/1991 Nữ Kinh Không

261 Hoàng Thị Loan,
phường Quang Trung, TP
Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Cao đẳng sư
phạm mầm non

Giáo viên mầm
non

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Trường Mầm non
Chơ Rao Không

21 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 17/8/2002 Nữ Kinh Không
21 Phan Bội Châu, thị trấn
Plei Kần, huyện Ngọc Hồi,
tỉnh Kon Tum

Cao đẳng sư
phạm mầm non có có Giáo viên mầm

non

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Trường Mầm non
Chơ Rao Không

22 Y Duyên 12/4/2002 Nữ Giẻ -
Triêng Không

Thôn Nông Chả, xã Đắk
Dục, huyện Ngọc Hồi, tỉnh
Kon Tum

Cử nhân GD
tiểu học UDCNTTCB Tiếng Anh

B1
Giáo viên tiểu học
đa môn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Trường Tiểu học

Kim Đồng
Người
DTTS

23 Ngô Thị Vân 20/02/2002 Nữ Thái Không
Thôn Broong Mỹ, xã Đăk
Môn, huyện Đăk Glei, tỉnh
Kon Tum

Cử nhân GD
tiểu học A Giáo viên tiểu học

đa môn
Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Trường Tiểu học

Đắk Ang
Người
DTTS

24 Y Tháo 26/6/2002 Nữ Triêng Không
Thôn Đắk Si, xã Đăk Dục,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon
Tum

Cử nhân GD
tiểu học UDCNTTCB Tiếng Anh

B1
Giáo viên tiểu học
đa môn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Trường Tiểu học

Đắk Ang
Người
DTTS

25 Trần Văn Thế 23/11/1998 Nam Kinh Không
TDP 7, thị trấn Đắk Hà,
huyện Đắk Hà, tỉnh Kon
Tum

Đại học GD
Thể chất UDCNTTCB Tiếng Anh

A2
Giáo viên môn
Giáo dục thể chất

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Trường Tiểu học

Đắk Ang Không

26 Lê Quốc Khánh 01/9/1999 Nam Kinh Không
741 Hùng Vương, thị trấn
Plei Kần, huyện Ngọc Hồi,
tỉnh Kon Tum

Cử nhân huấn
luyên thể thao

Giáo viên môn
Giáo dục thể chất

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Trường TH số 1

thị trấn Không

27 Lê Văn Xô 01/01/1983 Nam Kinh Không
179 Hoàng Thị Loan, TDP
1, thị trấn Plei Kần, huyện
Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

Cử nhân sư
phạm Tin học

Giáo viên môn
Tin học

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Trường TH-

THCS Đắk Nông Không

28 Trịnh Thị Hải 20/11/2001 Nữ Kinh Không Xã Cát Minh, huyện Phù
Cát, tỉnh Bình Định

Đại học GD
tiểu học UDCNTTCB Tiếng Anh

bậc 3
Giáo viên tiểu học
đa môn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29

Trường TH-
THCS Lý Tự
Trọng

Không

29 Trần Thị Trâm 28/10/1995 Nữ Kinh Không
273 Trần Hưng Đạo, TDP 6,
thị trấn Plei Kần, huyện
Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

Cử nhân GD
tiểu học

UDCNTT
nâng cao

Tiếng Anh
A

Giáo viên tiểu học
đa môn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29

Trường TH-
THCS Lý Tự
Trọng

Không

30 Hoàng Thị Hoài Vy 02/11/2001 Nữ Kinh Không Thôn 3, xã Đắk Kan, huyện
Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

Cử nhân GD
tiểu học UDCNTTCB Tiếng Anh

B1
Giáo viên tiểu học
đa môn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29

Trường TH-
THCS Lý Tự
Trọng

Không

31 Trần Thị Diễm Hương 02/11/1996 Nữ Kinh Không
Thôn Quảng Vân, xã Phước
Thuận, huyện Tuy Phước,
tỉnh Bình Định

Đại học GD
tiểu học B Tiếng Anh

B
Giáo viên tiểu học
đa môn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29

Trường TH-
THCS Lý Tự
Trọng

Không

32 Nguyễn Thị Hoài Thương 20/8/1995 Nữ Kinh Công giáo Thôn 6, xã Đắk La, huyện
Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

Cử nhân Vật lý
học B Tiếng Anh

B1
chứng chỉ

NVSP
Giáo viên THCS
môn Vật lý

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32

Trường TH-
THCS Lý Tự
Trọng

Không
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33 Bùi Đình Nguyên 23/01/1990 Nam Kinh Không
TDP 2A, thị trấn Đăk Hà,
huyện Đăk Hà, tỉnh Kon
Tum

Cử nhân Vật lý chứng chỉ
NVSP

Giáo viên THCS
môn Vật lý

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32

Trường TH-
THCS Lý Tự
Trọng

Không

34 Nguyễn Quốc Hoạt 06/9/1995 Nam Kinh Không
23 Phạm Ngũ Lão, TDP 2A,
thị trấn EaKar, huyện EaKar,
tỉnh Đắk Lắk

Cử nhân sư
phạm Vật lý UDCNTTCB Tiếng Anh

bậc 2
Giáo viên THCS
môn Vật lý

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32

Trường TH-
THCS Lý Tự
Trọng

Không

35 Lê Thị Thu Thảo 07/9/1998 Nữ Kinh Không
23 Bà Triệu, thị trấn Đắk
Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon
Tum

Cử nhân sư
phạm Vật lý UDCNTTCB Tiếng Anh

B2
Giáo viên THCS
môn Vật lý

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32

Trường TH-
THCS Lý Tự
Trọng

Không

36 Nguyễn Thị Thanh Bình 18/10/1996 Nữ Kinh Không Tổ 7, phường Quang Trung,
TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Cử nhân sư
phạm Vật lý UDCNTTCB Tiếng Anh Giáo viên THCS

môn Vật lý

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32

Trường TH-
THCS Lý Tự
Trọng

Không

37 Phạm Thị Hồng Trang 05/3/1994 Nữ Kinh Không
Thôn Quảng Nông, thôn Đắk
Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh
Kon Tum

Cử nhân GD
tiểu học A Tiếng Anh

B
Giáo viên tiểu học
đa môn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Trường TH-

THCS Đắk Dục Không

38 Giáp Thị Lành 21/8/1998 Nữ Kinh Không
TDP 6, thị trấn Plei Kần,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon
Tum

Cử nhân ngôn
ngữ Anh

chứng chỉ
bồi dưỡng

NVSP

Giáo viên tiểu học
môn Tiếng Anh

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Trường TH-

THCS Đắk Dục Không

39 Y Lồng Nhi 19/01/2002 Nữ Triêng Không
Thôn Đắk Răng, thôn Đắk
Dục, huyện Ngọc Hồi, tỉnh
Kon Tum

Cử nhân GD
tiểu học UDCNTTCB Tiếng Anh

bậc 3
Giáo viên tiểu học
đa môn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Trường TH-

THCS Đắk Dục Không

40 Trà Thị Mỹ Quỳnh 04/6/2000 Nữ Kinh Không
TDP 6, thị trấn Plei Kần,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon
Tum

Cử nhân GD
tiểu học UDCNTTCB Tiếng Anh

B1
Giáo viên tiểu học
đa môn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Trường TH-

THCS Sa Loong Không

41 Y Lus 05/12/1998 Nữ Xê đăng Công giáo
Thôn Kei Joi, xã Đắk Xú,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon
Tum

Cử nhân GD
tiểu học

UDCNTT
nâng cao

Tiếng Anh
B

Giáo viên tiểu học
đa môn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Trường TH-

THCS Sa Loong
Người
DTTS

42 Xa Thị Mỹ Hạnh 27/9/1997 Nữ Mường Không
Thôn Hào Phú, xã Đắk Kan,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon
Tum

Cử nhân GD
tiểu học UDCNTTCB Tiếng Anh

C
Giáo viên tiểu học
đa môn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Trường TH-

THCS Sa Loong
Người
DTTS

43 Nguyễn Thị Thùy Trang 27/12/1997 Nữ Kinh Không
Thôn Chiên Chiết, xã Đắk
Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh
Kon Tum

Đại học sư
phạm Toán UDCNTTCB Giáo viên THCS

môn Toán

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Trường TH-

THCS Sa Loong Không

44 Cà Thị Dạ Thảo 16/01/1995 Nữ Thái Không
Khối 10, thị trấn Đắk Tô,
huyện Đắk Tô, tỉnh Kon
Tum

Cử nhân sư
phạm Sinh học B Tiếng Anh

B1
Giáo viên THCS
môn Sinh

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Trường TH-

THCS Sa Loong
Người
DTTS

45 Y Lái 01/6/1995 Nữ Triêng Không
Thôn Dục Nội, xã Đắk Dục,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon
Tum

Đại học sư
phạm Sinh học B Tiếng Anh

B
Giáo viên THCS
môn Sinh

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Trường TH-

THCS Sa Loong
Người
DTTS

46 Y Giêng 01/4/1999 Nữ Giẻ-
Triêng Không

Thôn Pêng Lang, xã Đắk
Plô, huyện Đắk Glei, tỉnh
Kon Tum

Cử nhân sư
phạm Sinh học

Tiếng Anh
B1

Giáo viên THCS
môn Sinh

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Trường TH-

THCS Sa Loong
Người
DTTS

47 Phan Thị Phương Liên 20/12/1991 Nữ Kinh Không
Thôn Kei Joi, xã Đắk Xú,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon
Tum

Cử nhân Ngữ
văn B

Tiếng Anh
B; tiếng
Trung A

Giáo viên THCS
môn Ngữ văn

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32

Trường PTDTBT
THCS Ngô
Quyền

Không

48 Nguyễn Thị Thuân 15/7/1988 Nữ Kinh Không
Thôn Kon Hnong Yốp, xã
Đắk Hring, huyện Đắk Hà,
tỉnh Kon Tum

Cử nhân Ngữ
văn chứng chỉ chứng chỉ

NVSP
Giáo viên THCS
môn Ngữ văn

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32

Trường PTDTBT
THCS Ngô
Quyền

Không

49 Nguyễn Thị Hà 29/8/1989 Nữ Kinh Không
TDP 6, thị trấn Plei Kần,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon
Tum

Cử nhân sư
phạm Ngữ văn

Giáo viên THCS
môn Ngữ văn

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32

Trường PTDTBT
THCS Ngô
Quyền

Không

50 Trần Thị Hoài Thương 05/12/1982 Nữ Kinh Không
60B Nguyễn Nhạc, tổ 6,
phường Yên Thế, TP Plei
Ku, tỉnh Gia Lai

Cử nhân sư
phạm Ngữ văn A Giáo viên THCS

môn Ngữ văn

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32

Trường PTDTBT
THCS Ngô
Quyền

Không

51 Phạm Thị Hòa 21/10/1994 Nữ Kinh Không
Hẻm 634/6 Hùng Vương,
phường Quang Trung, TP
Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Cử nhân sư
phạm Ngữ văn

Ứng dụng
CNTTCB

Tiếng Anh
C

Giáo viên THCS
môn Ngữ văn

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32

Trường PTDTBT
THCS Ngô
Quyền

Không
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52 Lý Văn Quỳnh 19/11/1991 Nam Nùng Không
Thôn Đắk Dé, xã Đắk Rơ
Nga, huyện Đắk Tô, tỉnh
Kon Tum

Cử nhân Sư
phạm Lịch sử

Tin học ứng
dụng

tiếng Anh
B

Giáo viên THCS
môn Lịch sử

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32

Trường PTDTBT
THCS Ngô
Quyền

Không

53 Nguyễn Thanh Cường 24/02/1988 Nam Kinh Không Xã Đắk Kroong, huyện Đắk
Glei, tỉnh Kon Tum

Cử nhân Sư
phạm Mỹ thuật B tiếng Anh

B

Giáo viên THCS
môn Mỹ thuật
hoặc Nghệ thuật

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32

Trường PTDTBT
THCS Ngô
Quyền

Không

54 Cao Thị Ngọc Anh 12/7/2001 Nữ Kinh Không Thôn 9, xã Ea Lê, huyện Ea
Súp, tỉnh Đắk Lắk

Cử nhân sư
phạm Hóa học UDCNTTCB

Giáo viên THCS
môn Khoa học tự
nhiên

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32

Trường PTDTBT
THCS Ngô
Quyền

Không

55 Lê Trọng Thể 05/5/2002 Nam Kinh Không

Đường Lý Thường Kiệt,
khối 9, thị trấn Đắk Tô,
huyện Đắk Tô, tỉnh Kon
Tum

Cử nhân sư
phạm Lịch sử
và Địa lý

UDCNTTCB Giáo viên THCS
môn Lịch sử

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32

Trường PTDTBT
THCS Ngô
Quyền

Không

56 Nguyễn Đoàn
Cẩm An 02/02/1993 Nữ Kinh Không

TDP 5, thị trấn Plei Kần,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon
Tum

Cử nhân sư
phạm Toán học chứng chỉ Giáo viên THPT

môn Toán

Giáo viên
THPT hạng

III
V.07.05.15 Trung tâm GDNN-

GDTX Không

(Danh sách có 56 người)
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